
KẾ HOẠCH DẠY - LỚP MẦM 3 –NĂM HỌC 2024-2025 

 TUẦN 1 - THÁNG 09/2024 - TỪ (5/09/2024→ 6/09/2024) 
NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết chào cô khi đến lớp, chào khách. 

- Trẻ biết tự cất giỏ, giày, dép đúng chỗ. 

THỂ DỤC 

 SÁNG 

- Hô hấp: Gà gáy, tay 2, lườn bụng 2, chân 1, bật 1 

 

GIỜ HỌC 

   -Trường mầm non rạng 

đông 4 

- Bé chào hỏi lễ phép 

 

- Kể chuyện : Gà tơ đi 

học 

- Rèn kỹ năng rửa tay 

 

CHƠI  

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc phân vai: trẻ thể hiện được vai chơi 
- Góc xây dựng: trẻ biết xếp các hình khối để xây nhà cao tầng 
- Góc văn học: xem tranh truyện" Gà tơ đi học" 
- Góc toán: trẻ chơi tìm bóng 
- Góc tạo hình: trẻ tập tô màu theo ý thích 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 

 Quan sát xã hội: trẻ biết tên các lớp, biết công việc và tên các cô ở trường  
- Trò chơi vận động: mèo đuổi chuột 
- Chơi tự do: bật vào vòng, lăn bóng... 

ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 

- Biết rửa tay, lau mặt trước khi ăn. 

- Biết tự múc ăn, nhai kỹ, nhận ra các món ăn quen thuộc  

- Giữ trật tự trong giờ ngủ 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

   - Đọc đồng dao" dung 

dăng dung dẻ" 
- Rèn kỹ năng tô màu 
- Chơi lắp ráp 
 

- Trò chơi dân gian" tập 

tầm vông" 
- Trẻ tô màu theo ý thích 
- Trẻ chơi xếp hình 
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 TUẦN 2  - THÁNG 09/2024 - TỪ (9/09/2024→ 13/09/2024) 
NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết chào cô khi đến lớp, chào khách. 

- Trẻ biết tự cất giỏ, giày, dép đúng chỗ. 

THỂ DỤC 

 SÁNG 

- Hô hấp: Gà gáy, tay 2, lườn bụng 2, chân 1, bật 1 

 

GIỜ HỌC 

-Trò chuyện về lớp mầm 

3 

 - làm quen thao tác rữa 

tay 

-Kể chuyện : Gà tơ đi 

học 

- Bé tô màu đồ chơi 

tập tạo hình trang 6 

 

-Vỗ phách" Cháu 

đi mẫu giáo" 

- Nhận biết đồ 

dùng học tập. 

 

-Chơi với đất nặn 

- Bé làm quen với thao 

tác lau mặt 

 

-Đi trong đường hẹp - 

Một và nhiều 

 

CHƠI  

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc phân vai: trẻ biết chơi liên ý với các góc khác 
- Góc xây dựng: trẻ biết dùng các nguyên vật liệu mở để xây nhà 
- Góc văn học: xem tranh và tập kể truyện" Gà tơ đi học" 
- Góc toán: trẻ chơi xếp xen kẽ hình hình học 
- Góc tạo hình: trẻ rèn tô màu theo ý thích 

CHƠI NGOÀI 

TRỜI 

 Quan sát xã hội: - Quan sát thiên nhiên: vườn rau của bé 
- Chơi tự do: xích đu, cầu tuột.. 
- Trò chơi vận động: mèo đuổi chuột 
- Chơi tự do: bật vào vòng, lăn bóng... 

ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 

- Biết rửa tay, lau mặt trước khi ăn. 

- Biết tự múc ăn, nhai kỹ, nhận ra các món ăn quen thuộc  

- Giữ trật tự trong giờ ngủ 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Rèn kỹ năng tô màu 
- Chơi lắp ráp 
- Chơi xây dựng 

 

- Quan sát thiên nhiên: 

cây mận Chơi vận 

động: Cáo và thỏ 

 

-Đọc đồng dao" 

dung dăng dung 

dẻ" 

Trẻ tô màu theo ý 

thích 

- Trẻ chơi xếp hình 

 

- Trò chơi dân gian" tập 

tầm vông" 
-Trẻ tô màu theo ý thích 
- Trẻ chơi xây dựng 

 

- Rèn kỹ năng tô màu 
- Trẻ chơi xếp hình 
- Chơi lắp ráp 

 

 



KẾ HOẠCH DẠY - LỚP MẦM NĂM HỌC 2024-20253 

 TUẦN 3  - THÁNG 09/2024 - TỪ (16/09/2024→ 20/09/2024) 
NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết chào cô khi đến lớp, chào khách. 

- Trẻ biết tự cất giỏ, giày, dép đúng chỗ. 

THỂ DỤC 

 SÁNG 

- Hô hấp: Gà gáy, tay 2, lườn bụng 2, chân 1, bật 1 

 

GIỜ HỌC 

-Trò chuyện về Ngày tết 

Trung Thu  

–Bé làm lồng đèn 

 

-Bé vui trung thu - vỗ 

phách bài rước đèn  

 

-Làm quen với kỹ 

năng phết hồ(mẫu)  

- làm quen vớ bàn 

chải dánh răng của 

bé. 

 

-Nhận biết phan biệt 

hình tròn hình vuông 

-Đọc bài thơ bạn mới 

 

Bò theo hướng thẳng- 

làm quen với bút màu và 

giấy 

 

CHƠI  

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc phân vai: biết diễn vai chơi tốt, phối hợp ăn ý với bạn 

- Góc xây dựng: trẻ biết xây đường đi., xây bờ kè công viên 

- Góc văn học: hóa thân nhân vật kể chuyện bé thích 

- Góc toán: trẻ chơi xếp hình, xếp trái phải 

-Giờ tạo hình: Trẻ trang trí đồ dùng theo ýthích. 

 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 

 Quan sát xã hội: - Quan sát thiên nhiên: cây diệp 
- Chơi tự do: xích đu, cầu tuột.. 
- Trò chơi vận động: mèo đuổi chuột 
- Chơi tự do: bật vào vòng, lăn bóng... 

ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 

- Biết rửa tay, lau mặt trước khi ăn. 

- Biết tự múc ăn, nhai kỹ, nhận ra các món ăn quen thuộc  

- Giữ trật tự trong giờ ngủ 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Dán hoa 

- Chơi lắp ráp 

- Đọc đồng dao "Chi 

chi chành chành" 

 

- Đọc đồng dao" dung 

dăng dung dẻ" 

- Trẻ tô màu theo ý 

thích 

- Trẻ chơi xếp hình 

- Trẻ chơi tự do ở 

góc toán 

- Trẻ vẽ và tô màu 

theo ý thích 

- Trẻ chơi lắp ráp 

 

- Củng cố hình qua trò 

chơi tạo dáng bàn tay 

- Đọc đồng dao "thương 

con ba ba" 

- Vẽ theo ý thích 

 

- Củng cố hình qua trò 

chơi tạo dáng bàn tay 

- Đọc đồng dao "thương 

con ba ba" 

- Vẽ theo ý thích 
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 TUẦN 4  - THÁNG 09/2024 - TỪ (23/09/2024→ 27/09/2024) 
NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết chào cô khi đến lớp, chào khách. 

- Trẻ biết tự cất giỏ, giày, dép đúng chỗ. 

THỂ DỤC 

 SÁNG 

- Hô hấp: Gà gáy, tay 2, lườn bụng 2, chân 1, bật 1 

 

GIỜ HỌC 

-Những đồ dùng của bé 

-Bé vẽ bánh vòng tập tạo 

hinh trang 8 

 

-Kể chuyện" Gà tơ đi 

học" 

-Bé vẽ kẹo bông gòn 

tập thực hành tạo 

hình trang 3 

 

.Nghe hát "Cô 

giáo" 

- Bé làm quen với 

trình tự chải răng. 

 

-Chơi với màu nước  

- Làm quen thao tác lau 

mặt. 

 

Đi trong đường hẹp- Bò 

theo hướng thẳng  

- Nhận biết hình tam giá, 

hình chữ nhật 

 

CHƠI  

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc phân vai: biết diễn vai chơi tốt, phối hợp ăn ý với bạn 

- Góc xây dựng: trẻ biết xây đường đi., xây bờ kè công viên 

- Góc văn học: hóa thân nhân vật kể chuyện bé thích 

- Góc toán: trẻ chơi xếp hình, xếp trái phải 

-Giờ tạo hình: Trẻ trang trí đồ dùng theo ý thích. 

 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 

 - Quan sát thiên nhiên: cây chuối 

- Chơi tự do: leo núi, nhảy theo bước chân, úp màu,.... 

-Chơi vận động: trời nắng trời mưa  
 

ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 

- Biết rửa tay, lau mặt trước khi ăn. 

- Biết tự múc ăn, nhai kỹ, nhận ra các món ăn quen thuộc  

- Giữ trật tự trong giờ ngủ 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Dán hoa làm thiệp 

tăng mẹ và bà 

- Chơi lắp ráp 

- Đọc đồng dao "Chi 

chi chành chành" 

 

- Trẻ chơi xếp hình 

- Trẻ tô màu theo ý 

thích 

- Trẻ chơi lắp ráp 

- Chơi đồng 

dao:  Úp  lá khoai 

- Xem tranh 

truyện  theo ý thích 

- Chơi lắp ráp 

 

- Trò chơi dân gian" tập 

tầm vông" 

- Trẻ tô màu theo ý 

thích 

- Trẻ chơi xây dựng 

- Trẻ đọc đồng dao: Nu 

na nu nống  

- Trẻ làm bài tập vào tập 

môi trường xung quanh. 

- Trẻ chơi lắp ráp 



 


